
        SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

           Số:      /BV-KHTH                         Hoài Nhơn, ngày      tháng 3 năm 2023 
  
V/v Triển khai dịch vụ kỹ thuật trong khám  

 chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện 
 

 

 
 

                              Kính gửi:   

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định; 

- Bảo hiểm xã hội Thị xã Hoài Nhơn. 

 

                                                  

     Căn cứ vào Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 29/2/2016 của Sở Y tế Bình 

Định về việc phê duyệt dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh; 

Hiện tại bệnh viện đã có Bác sĩ chuyên khoa, trang thiết bị, cơ sở vật chất khá 

đầy đủ và bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sẽ triển khai thực hiện 12 dịch vụ kỹ thuật 

trong điều trị ngoại trú như sau:  

 

STT 
MÃ DỊCH 

VỤ 
TÊN DỊCH VỤ 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ 

DUYỆT 
GIÁ GHI CHÚ 

1 02.0211.0156 
Nong niệu đạo và 

đặt sonde đái 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
241.000 

  

2 02.0221.0150 Nội soi bàng quang 
Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
525.000 

  

3 02.0222.0152 

Nội soi bàng 

quang, lấy dị vật, 

sỏi 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 893.000 

  

4 03.1078.0148 Nội soi bàng quang 
Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
925.000 

Chưa bao 

gồm sonde JJ 

5 03.1079.0152 

Nội soi bàng 

quang, lấy dị vật, 

sỏi 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 893.000 

  

6 03.1082.0152 

Nội soi bàng 

quang, bơm rửa lấy 

máu cục tránh phẫu 

thuật 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
893.000 

  

7 03.1087.0149 
Nội soi bàng quang 

sinh thiết 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
649.000 

  

8 03.3606.0156 Nong niệu đạo 
Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
241000 

  



STT 
MÃ DỊCH 

VỤ 
TÊN DỊCH VỤ 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ 

DUYỆT 
GIÁ GHI CHÚ 

9 03.4107.0152 
Nội soi tháo sonde 

JJ 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
893000 

  

10 03.4138.0148 

Nội soi niệu đạo, 

bàng quang chẩn 

đoán 

Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 925000 

Chưa bao 

gồm sonde JJ 

11 10.0405.0156 Nong niệu đạo 
Quyết định số 196/QĐ - 

SYT ngày 29/2/2016 
241000 

  

12 20.0087.0152 

Soi bàng quang, lấy 

dị vật, sỏi 

 

Quyết định số 971/QĐ - 

SYT ngày 15/9/2014 893000 

 

 

Thời gian thực hiện từ ngày 30/3/2023 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính báo cho quý cơ quan biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
        - Như trên;   

        - Ban giám đốc;                                                                                      

        - Lưu: VT, KHTH. 

                                                                                    

 

       Trần Quốc Việt 
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